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1. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

ADVERTISING 

  

  

Sail (cánh buồm) 

Sand (cát) 

Sea (biển) 

2. Point and say (Hãy chỉ và nói) 

Các bạn chỉ vào các bức hình tương ứng với các từ và nói: 

- Sail (cánh buồm) 

- Sand (cát) 
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- Sea (biển) 

3. Listen and chant (Hãy nghe và hát) 

Bài nghe: 

ADVERTISING 

  

  

Lời bài hát: 

S, s, sea. 

S, s, sail. 

S, s, sand. 

I can see the sea. 

I can see the sail. 

I can see the sand. 

At the seaside. 

Dịch: 

S, s, sea (biển). 

S, s, sail (cánh buồm). 

S, s, sand. (cát) 
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Mình có thể thấy biển. 

Minh có thể thấy cánh buồm. 

Mình có thể thấy cát.. 

Ở bãi biển. 

 

4. Listen and tick (Hãy nghe và tích) 

Bài nghe: 

  

Đáp án: 

1. b 2. a 

Audio script: 

1. I can see the sail. (Tôi có thể thấy cánh buồm.) 

2. I can see the sand. (Tôi có thể thấy cát.) 

Dịch: 

1. Tôi có thể thấy cánh buồm. 

2. Tôi có thể thấy cát. 

 

5. Look and write (Hãy quan sát và viết) 
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Đáp án: 

Sea (biển) 

Sail (cánh buồm) 

Sand (cát) 

6. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

 

Audio script:  

I can see the sea. Let’s look at the sea. 

Dịch: 

Mình có thể thấy biển. Hãy nhìn biển kìa! 

 

7. Let’s talk (Hãy nói) 
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Hướng dẫn: 

Sử dụng cấu trúc: Let’s look at the ……. (Hãy nhìn vào ……) 

Đáp án: 

a. Let’s look at the sea. 

b. Let’s look at the sail. 

c. Let’s look at the sand. 

Dịch:  

a. Hãy nhìn biển kìa! 

b. Hãy nhìn cánh buồm kìa! 

c. Hãy nhìn cát kìa! 

 

8. Let’s sing (Hãy hát) 

Bài nghe: 
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Lời bài hát: 

It’s Saturday. 

It’s a sunny day. 

We’re at the seaside. 

Let’s look at the sail! 

It’s Sunday. 

It’s a sunny day. 

We’re at the seaside. 

Let’s look at the sand! 

Dịch: 

Hôm nay là Thứ Bảy. 

Hôm nay là một ngày trời nắng. 

Chúng ta đang ở bãi biển. 

Hãy nhìn cánh buồm kìa! 

Hôm nay là Chủ Nhật. 

Hôm nay là một ngày trời nắng. 

Chúng ta đang ở bãi biển. 
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Hãy nhìn cát kìa! 
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